PHỤ LỤC 2
Kết quả giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri, Nhân dân và Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV
(Kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV)
	TÊN CƠ QUAN
	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ
	KẾT QUẢ TRẢ LỜI CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Công văn số 1410 /BNN-QLCL ngày 25/02/2020)
	Rà soát, nghiên cứu hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ.
	 Bộ đã thực hiện:

Nghiên cứu Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ thấy Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; do vậy, Bộ Y tế sẽ có văn bản trả lời. 

Bộ sẽ thực hiện

Phối hợp với Bộ Y tế (cơ quan chủ trì) và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các chế tài xử phạt trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

	
	Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 và Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018.
	Bộ đã thực hiện:
- Ban hành Công văn số 4381/BNN-QLCL ngày 08/6/2018 gửi Bộ Y tế  đề nghị sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm;
- Ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/09/2019 (thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT) ban hành Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam 

	
	Về việc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-LHPNVN ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020
	Bộ đã thực hiện:
Chủ động, nghiêm túc triển khai phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam - Hội LHPN Việt Nam triển khai 

Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội LHPN Việt về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình 526) trong phạm vi nhiệm vụ được Chính phủ giao chủ trì cùng Bộ Công Thương, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam thực hiện có hiệu quả Chương trình 526 đã đạt được những kết quả quan trọng: 1. Về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai: Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 367/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 526 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 367); trên cơ sở đó, các địa phương đã xây dựng chương trình phối hợp/kếhoạch triển khai và tổ chức thực hiện. 2. Kết quả đạt được theo Kế hoạch 367: Trong năm 2019, các cơ quan đã triển khai nhiều hoạt động theo Kế hoạch 367, cụ thể như sau: Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về ATTP cho  đội ngũ cán bộ; Hội cấp tỉnh; tập huấn, tuyên truyền điểm về ATTP, tổ chức 02 cuộc tọa đàm đối thoại chính sách pháp luật về ATTP, tổ chức 02 cuộc giám sát kết quả triển khai Chương trình 526 và công tác ATTP; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Chương trình 526. Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện 01 cuộc tọa đàm với chủ đề “Nông sản sạch lợi cả đôi đường”; tổ chức 04 hội nghị truyền thông về ATTP và giới thiệu, kết nối tiêu thụ NSTPAT; 02 lớp tập huấn kiến thức về sản xuất NSTPAT, tiêu chuẩn VietGAP; 01 cuộc giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm của các chuỗi tại gian hàng của Quỹ TYM - Hội LHPN Việt Nam; tổ chức 02 đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về ATTP... 

Bộ sẽ thực hiện trong năm 2020

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương: Rà soát, cập nhật bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền đã được xây dựng năm 2018 và gửi về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổng hợp chuyển Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam triển khai tập huấn; cử cán bộ làm giảng viên trình bày tại các lớp tập huấn tiểu giảng viên (TOT), hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng các mô hình do Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam tổ chức; tham gia Đoàn công tác của Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đi kiểm tra giám sát việc triển khai tại địa phương. 

	(Công văn số 1721/BNN-VP ngày 06/3/2020)

	Về chính sách hỗ trợ trực tiếp, hiệu quả cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế; cảnh báo và phòng chống dịch bệnh, dự báo tình hình nước lũ; thông tin thị trường hàng hóa nông nghiệp; tăng cường phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ việc xử lý, tiêu hủy lợn bệnh; đồng thời, sớm xem xét cơ cấu lại ngành chăn nuôi để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
	CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bộ đã thực hiện:
Tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách như sau:

* Về chính sách phát triển sản xuất nông lâm thủy sản: Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 (trước đây là Nghị định 02/2010/NĐ-CP) về khuyến nông.

* Về chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa: Cho phép các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai: Cho phép hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm; Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

CẢNH BÁO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI:

Bộ đã thực hiện:

Chỉ đạo các cơ quan tham mưu (Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt) thường xuyên phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ về các vấn đề: Dự tính dự báo; điều tra, phát hiện; thông báo tình hình; đề xuất phương hướng xử lý… 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH NƯỚC LŨ

Bộ đã thực hiện:

Phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn theo dõi tình hình thời tiết; chỉ đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ: Quan trắc các yếu tố; đưa các bản tin dự báo ngắn và dài hạn; đề xuất các phương án phòng chống… nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai.
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP

Bộ đã thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc điều phối công tác thị trường. Chủ động tổng hợp thông tin thị trường, cập nhật tình hình sản xuất, tiêu thụ và giá cả các mặt hàng nông sản như rau quả, thịt lợn, thực phẩm… báo cáo Ban Chỉ đạo Điều hành giá của Chính phủ. Phối hợp, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc sản địa phương tới thị trường thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh thông qua các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn, Hội chợ… Nhờ vậy, đã cung cấp kịp thời thông tin, dự báo thị trường, cảnh báo các quy định về rào cản, vấn đề phát sinh có thể gặp đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu; các thông tin, chương trình hỗ trợ của nước sở tại cho các doanh nghiệp ngành nông nghiệp.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường. Qua đó tư vấn, cung cấp cho các doanh nghiệp, người nông dân biết để chủ động điều chỉnh sản xuất, kinh doanh theo thị trường, tránh bị ép giá. Bộ đang triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2020. 

TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH, XỬ LÝ TIÊU HỦY LỢN BỆNH
Bộ báo cáo: Ngay từ khi bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xuất hiện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống bệnh DTLCP: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019, Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ban Chỉ đạo  quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Bộ đã thực hiện: Tổ chức các Hội nghị về phòng, chống bệnh DTLCP; thành lập các đoàn công tác đến các địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh DTLCP; phối hợp với các tổ chức quốc tế (OIE, FAO), các nước hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh để nghiên cứu, sản xuất vắc xin DTLCP.

CƠ CẤU LẠI NGÀNH CHĂN NUÔI
Bộ sẽ thực hiện:
- Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục phát triển sản xuất nông lâm thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách hiệu quả;
- Đánh giá tổng kết 10 năm triển khai Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2008-2018 và xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040; trong đó, sẽ cơ cấu lại các loại vật nuôi và phương thức chăn nuôi phát triển theo chuỗi liên kết bền vững, hiệu quả về kinh tế, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi.

	
	Về đầu tư nâng cấp, gia cố các tuyến đê biển, xây dựng kè chắn sóng biển, đảm bảo an toàn đời sống và sản xuất cho nhân dân trước tình trạng triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh, triều cường kết hợp với lũ, sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
	Bộ báo cáo:

Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình hình ngập lụt khu vực ven biển, sạt lở bờ sông, bờ biển các tỉnh vùng ĐBSCL đã và đang diễn ra rất phức tạp và có xu thế ngày càng gia tăng cả về phạm vi và quy mô. Cùng với sự chỉ đạo và hỗ trợ về kinh phí của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương vùng ĐBSCL đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ công trình đến phi công trình để từng bước khắc phục, góp phần ổn định dân sinh vùng ven sông, ven biển. Năm 2017, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc đầu tư củng cố, nâng cấp các tuyến đê biển và xây dựng kè chắn sóng bảo vệ bờ biển đã và đang được triển khai như sau:

Về củng cố, nâng cấp các tuyến đê biển: 

Thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009, từ năm 2010 đến nay Trung ương đã bố trí 5.290 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đê biển từ Tiền Giang đến Kiên Giang. Ngoài ra, trong năm 2019, từ nguồn Dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (DPTH) và Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (DPNSTW) đã hỗ trợ 190 tỷ đồng để củng cố 3 đoạn đê biển vùng ĐBSCL (tại Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hỗ trợ củng cố 02 đoạn đê với tổng kinh phí 140 tỷ đồng thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Bến Tre; tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ từ DPNSTW hỗ trợ củng cố 01 đoạn đê với tổng kinh phí 50 tỷ đồng thuộc tỉnh Bạc Liêu).

Về xây dựng kè bảo vệ bờ biển: 

 Các dự án đã và đang chuẩn bị đầu tư: Từ năm 2011 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ các tỉnh vùng ĐBSCL xử lý sạt lở bờ biển với tổng kinh phí 4.807 tỷ đồng để thực hiện 71 dự án, tổng chiều dài 170 km, trong đó: đã hoàn thành 44 dự án, dài 73 km, tổng kinh phí 2.444 tỷ đồng; đang triển khai việc chuẩn bị đầu tư để thực hiện đối với 27 dự án, dài 97 km, tổng kinh phí là 2.363 tỷ đồng.

Bộ đã thực hiện:

- Làm việc với Ngân hàng thế giới (WB) đề nghị sử dụng nguồn vốn vay ODA thuộc tiểu dự án 1 dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL -WB9 để đầu tư đối với 03 dự án xử lý sạt lở bờ biển thuộc tỉnh Cà Mau và Kiên Giang vói 474 tỷ đồng (phòng chống sạt lở khu vực cửa biển Vàm Xoáy, Cà Mau: 110 tỷ đồng; phòng chống sạt lở đoạn Hố Gùi huyện Đầm Dơi, Cà Mau: 97 tỷ đồng; phòng chống sạt lở khu vực Xẻo Nhàu, huyện An Minh, Kiên Giang: 267 tỷ đồng). 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 tại Tờ trình số 436/TTr-BNN-PCTT ngày 15/01/2020 (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 27/11/2017 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai) làm cơ sở để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên phạm vi cả nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng 

	2. Bộ Giao thông - Vận tải

(Công văn số 3687/BGTVT-VP ngày 17/4/2020)
	Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng rà soát việc đầu tư các dự án BOT, việc thu phí, mức phí, vị trí đặt trạm, công khai minh bạch kết quả thu phí các dự án BOT; làm rõ có lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong các dự án BOT hay không như nghi vấn của dư luận; xử lý việc lắp đặt, thực hiện trạm thu phí không dừng ở các trạm BOT giao thông
	Bộ báo cáo:

Mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) bắt đầu thực hiện tại Việt Nam từ năm 1997 khi Chính phủ ban hành Nghị định 77/1997/NĐ-CP về quy chế đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT đối với nhà đầu tư trong nước. Qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi để từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế, quy định về PPP của Việt Nam đã tương đối hoàn thiện khi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 ngày 17/3/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được ban hành. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP với nhiều nội dung quan trọng được điều chỉnh liên quan đến trình tự, thủ tục quyết định và triển khai các dự án PPP đảm bảo tính công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ khâu thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, kiểm soát chất lượng, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng, cụ thể:

- Về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP được thực hiện chặt chẽ như dự án đầu tư công; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, theo đó việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, việc quản lý chi phí đầu tư thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, công tác thẩm định thiế kế cơ sở, tổng mức đầu tư đều được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư; Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, ngoài việc thẩm tra, thẩm định hồ sở thiết kế, dự toán công trình theo quy định, Bộ Giao thông vận tải đã chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành thanh tra, kiểm toán tất cả các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Trên cơ sở kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm toán, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục cập nhật, rà soát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thẩm định, quyết toán dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế;  theo Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức Hợp đồng BOT đã chỉ đạo “việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa chỉ định thầu”.
Thực hiện các quy định nêu trên, các dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư, không áp dụng hình thức chỉ định thầu.

- Về kiểm soát chất lượng, nghiệm thu đưa vào sử dụng: Việc kiểm soát chất lượng, nghiệm thu đưa vào sử dụng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, theo đó nhà đầu tư chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. Sau khi hoàn thành công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và chỉ cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và các yêu cầu của Hợp đồng đã ký kết; Nhà đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.
- Về mức phí, thời gian thu phí: Mức phí được xác định trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi về phương án tài chính, phù hợp với mức chi trả của người dân và đảm bảo không vượt mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý theo quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải; Đối với các dự án đã triển khai, trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, giá trị quyết toán công trình, Bộ Giao thông vận tải và các nhà đầu tư BOT sẽ tính toán lại phương án tài chính của các dự án để xác định chính xác mức phí và thời gian thu phí các dự án trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, người sử dụng dịch vụ và nhà nước; Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, mức phí, thời gian thu phí được xác định ngay từ bước lập dự án theo đúng quy định. Mức phí và thời gian thu phí được xác định chính thức trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 
- Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát: Quá trình thực hiện và khai thác các dự án BOT đảm bảo tính công khai, minh bạch các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Vừa qua Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã tổ chức nhiều đoàn thanh kiểm tra toàn bộ quá trình triển khai các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thấy, quá trình triển khai thực hiện các dự án BOT còn có các sai sót, tồn tại nhưng không gây thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. Thông qua đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại ngay trong quá trình thi công, phòng ngừa, ngăn chặn những sai sót, gây thiệt hại cho Nhà nước, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, rút ra các kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới. 
Bộ đã và sẽ thực hiện:
- Chủ trì ban hành cũng như phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ban hành các Thông tư, quy định quản lý, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án BOT từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến vận hành khai thác. 

- Nghiêm túc thực hiện quy định về tham vấn các cơ quan, tổ chức (Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tư…) trước khi quyết định đầu tư các dự án.

- Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và kiến nghị dừng toàn bộ hình thức chỉ định thầu (kể cả dự án đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định), kiến nghị áp dụng hình thức đấu thầu tại tất cả các dự án.

- Triển khai hệ thống thu giá tự động không dừng tại các dự án BOT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg. Chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ độc lập để quản lý giám sát việc thu phí đường bộ trên toàn quốc.

- Đưa vào hoạt động chính thức trang thông tin điện tử công bố thông tin chi tiết về tất cả dự án tại địa chỉ ppp.mt.gov.vn đăng tải đầy đủ thông tin về dự án, nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện, chi phí đầu tư, chi phí quyết toán, mức phí, thời gian thu phí..., công khai các thông số, chính sách về miễn giảm cho xe qua trạm và miễn giảm cho người dân sống quanh trạm thu phí BOT.

- Về rà soát, xử lý các bất cập trong quá trình vận hành khai thác: 
Bộ báo cáo:

- Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm toán, báo cáo giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội, báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến của nguời dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ nhận thấy các vấn đề còn bất cập tại các dự án BOT.

- Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách liên quan đến việc đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng, xây dựng lộ trình triển khai hoàn thành hệ thống trong năm 2020 làm căn cứ tổ chức giám sát, thực hiện để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, trong thời gian tới.
Bộ đã thực hiện:

- Năm 2017, Bộ báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nội dung rà soát, kiến nghị các giải pháp xử lý bất cập tại các dự án BOT; từ đó, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã nhiều lần tổ chức họp và có nhiều chỉ đạo cụ thể và kịp thời. 

- Phối hợp các Bộ, ngành, địa phương có các giải pháp đồng bộ để xử lý như: + Ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh hoạt động liên quan đến hình thức đầu tư PPP; + Giảm phí chung cho các phương tiện tại các dự án có phương án tài chính đảm bảo khả thi; miễn, giảm phí cho các phương tiện quanh trạm thu phí tại hầu hết các dự án BOT có bất cập; + Xử lý bất cập tại các trạm thu phí: Bộ Giao thông vận tải đã chủ động, tích cực làm việc với các Bộ, ngành, các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để xử lý các bất cập tại các trạm thu phí và đến thời điểm này, cơ bản các bất cập tại các trạm thu phí đã được giải quyết (dừng thu phí tại 02 trạm Đèo Ngang và tránh Hà Tĩnh do hết thời gian Hợp đồng; không thành lập trạm Nam Hải Vân, sử dụng Trạm Bắc Hải Vân để cùng hoàn vốn cho 2 dự án; chuyển Trạm Tân Đệ về tuyến tránh Đông Hưng) và đang xử lý thu phí ổn định; + Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra, kiểm toán đối với các dự án về xử lý chi phí, về xử lý trách nhiệm và quyết toán chi phí đầu tư; + Đẩy mạnh thu phí tự động theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; + Phối hợp với các địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương để tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người tham gia giao thông.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực chính phủ, Bộ Giao thông vận 03 nhóm vấn đề tồn tại của các dự án BOT và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo để xử lý, bao gồm: + Nhóm các dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa được thu phí hoặc chỉ được thu phí một phần; + Nhóm các dự án có sự sụt giảm doanh thu so với doanh thu trong phương án tài chính ban đầu; + Nhóm các dự án tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

- Trình Chính phủ 3 báo cáo liên quan đến 03 nhóm vấn đề tồn tại nêu trên; Thường trực Chính phủ đã kết luận cơ bản thống nhất với nội dung và các giải pháp đề xuất của Bộ; Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung. Đến nay các tồn tại, bất cập tại các dự án BOT đã cơ bản được giải quyết.

Về chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ trong việc lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng
Bộ báo cáo

 Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Các vướng mắc, khó khăn do các cơ quan đơn vị báo cáo được ưu tiên xem xét xử lý, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Công điện, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo để tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án (Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018; Công điện số 849/TTg-CĐ ngày 15/7/2019; các văn bản số 10784/VPCP-CN ngày 10/10/2017, số 584/TTg-CN ngày 08/5/2017, số 1317/TTg-CN ngày 27/9/2018…). Đến nay, cơ bản những khó khăn, vướng mắc đã và đang được giải quyết, có sự thống nhất, đồng thuận của các nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ, ngân hàng tài trợ vốn, tiến độ dự án trong thời gian gần đây có nhiều chuyển biến khả quan. Các trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và một số trạm cửa ngõ có lưu lượng lớn đã được lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng, bước đầu tạo được sự thuận lợi cho người sử dụng. 

	
	Tình trạng ùn tắc giao thông, lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
	Bộ đã thực hiện:
- Tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 để thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; trong đó, nhóm hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã được mở rộng hành vi vi phạm và đối tượng bị xử phạt; đặc biệt tăng nặng chế tài xử phạt để bảo đảm tính răn đe.

- Triển khai các hoạt động hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

- Ban hành Kế hoạch hành động Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị truyền thông tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông trên Đài truyền hình Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam; phối hợp với các báo, đài truyền hình, đài tiếng nói Việt Nam (kênh VOV giao thông) tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Bộ đã và đang thực hiện:
Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là tập trung kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe kinh doanh vận tải trước khi cho xe xuất bến tại các bến xe.

	
	Nhân dân bức xúc trước sự chậm chễ, nhiều sai sót trong một số dự án giao thông có sự tham gia của các nhà thầu Trung Quốc; nhất là dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông
	Bộ báo cáo:

- Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Chính phủ Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008, thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, Tổng thầu EPC do Bên tài trợ vốn chỉ định là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện. Công ty TNHH giám sát xây dựng Viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh có vai trò tư vấn giám sát Dự án (do trúng thầu).
- Việc triển khai thực hiện Dự án đã chậm nhiều lần và tổng mức đầu tư đã điều chỉnh tăng từ một số nguyên nhân chính như sau: + Nguyên nhân chủ quan do: (1) Thiết kế cơ sở ban đầu còn sơ sài, chưa lường hết được quy mô, tính chất, công năng, nên phải điều chỉnh tại bước thiết kế kỹ thuật; (2) Chờ Nhà tài trợ phê duyệt hợp đồng, cấp hiệu lực cho Hiệp định vay vốn bổ sung kéo dài; (3) Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC) chưa thực hiện theo đúng cam kết về tiến độ; (4) Cách thức triển khai thực hiện Dự án ở mỗi nước có sự khác biệt, đặc biệt là cách thức lập Hồ sơ thiết kế, Hồ sơ nghiệm thu thanh toán, trong khi đây là lần đầu tiên Tổng thầu Trung Quốc thực hiện dự án tại Việt Nam, dẫn đến công tác quản lý điều hành còn nhiều lúng túng và bất cập; (5) Công tác giải ngân của Hiệp định vay bổ sung gặp nhiều vướng mắc do các bên chưa thống nhất được ý kiến pháp lý (Hiệp định vay bổ sung được ký từ 11/5/2017 nhưng đến 28/12/2017 các bên mới thống nhất được ý kiến pháp lý và đến ngày 25/4/2018 mới thống nhất được 13 điều kiện cho lần giải ngân đầu tiên của dự án); (6) Các quy định và chế tài xử lý đối với hợp đồng EPC còn chưa đầy đủ. Nguyên nhân khách quan: (1) Công tác GPMB tại trung tâm thành phố Hà Nội rất chậm và phức tạp, không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ của Dự án; (2) Do yếu tố khác biệt về quy định giữa hai quốc gia về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong bước thiết kế, thi công và dự toán gây khó khăn trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện; (3) Hệ thống quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam về thực hiện hợp đồng EPC chưa đầy đủ, đồng bộ; (4) Lạm phát trong giai đoạn thực hiện năm 2008 và giai đoạn 2010 - 2011 cao làm ảnh hưởng lớn đến giá nhân công, vật tư, vật liệu xây dựng.
- Về trách nhiệm của các bên liên quan: Dự án chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư ngoài trách nhiệm chính thuộc phía Tổng thầu EPC thì Chủ đầu tư (Bộ Giao thông vận tải), đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Đường sắt) chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành Dự án; đơn vị Tư vấn thiết kế bước lập dự án chịu trách nhiệm về chất lượng lập dự án đầu tư; Chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong công tác GPMB; Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thi công, quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng.

- Thời gian qua, mặc dù Bộ và các bên liên quan đã quyết liệt chỉ đạo nhưng Dự án triển khai còn chậm, đến nay vẫn chưa thể đưa vào khai thác do còn đang được hoàn thiện đánh giá an toàn hệ thống, hoàn thành xử lý tồn tại của một số hạng mục thiết bị trước khi bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành khai thác. Đặc biệt trong thời gian nghỉ tết Nguyên Đán vừa qua sau đó dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số nhân sự chủ chốt của Tổng thầu đã về nước nhưng không thể tiếp tục sang Việt Nam điều hành để hoàn thành dự án. 

Bộ đã thực hiện:

Bộ phối hợp với các bên liên quan tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt chủ động rà soát các điều khoản trong hợp đồng EPC, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý, giải quyết phù hợp theo điều kiện của hợp đồng EPC; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn vướng mắc để được hỗ trợ, chỉ đạo và có các giải pháp giải quyết nhằm đưa Dự án vào vận hành khai thác trong thời gian sớm nhất.


	3. Bộ Công Thương

(Công văn số 2490/BCT-KH ngày 08/4/2020)
	Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh trái  pháp luật góp phần khắc phục tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi, sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng,
	QUẢN LÝ, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Bộ đã thực hiện:

- Ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch[
], văn bản chỉ đạo về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường. Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo của cấp trên, kịp thời xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm[
]; làm tốt công tác quản lý địa bàn, chú trọng kiểm tra, xử lý các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

- Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, triển khai cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng;

- Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã thực hiện việc ký cam kết nhưng vẫn vi phạm. 

- Thực hiện Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tăng cường đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Những nỗ lực cố gắng của lực lượng Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng đã mang lại hiệu ứng tích cực trên thị trường, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. 
VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Bộ đã thực hiện:

 - Phối hợp với 08 Sở Công Thương các tỉnh/thành phố (Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An) tiến hành nội dung kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại địa phương. Đối tượng kiểm tra tập trung vào các sản phẩm thực phẩm tự công bố, các cơ sở sản xuất thực phẩm không được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000), Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Ban hành Kế hoạch số 89/KH-CNV ngày 22 tháng 8 năm 2019 và Kế hoạch số 179/KH-CNV ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc hậu kiểm, lấy mẫu/mua mẫu và kiểm nghiệm bánh trung thu lưu thông trên thị trường phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, đã thành lập các Đoàn hậu kiểm, lấy mẫu /mua mẫu đối với địa bản các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng. Các đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ tại nơi sản xuất và một số các địa điểm kinh doanh trên các chuỗi cung ứng, tổng đại lý, trung tâm phân phối, bán hàng tại các tỉnh, thành phố lớn tập trung đông dân cư và các tỉnh vùng sâu, vùng xa để gửi kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu an toàn thực phẩm; kiểm tra hồ sơ công bố sản phẩm/hồ sơ tự công bố sản phẩm và trình tự công bố/tự công bố, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn; các chỉ tiêu an toàn cơ sở công bố/tự công bố (hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật cơ sở công bố áp dụng).

- Phối hợp với các Bộ/ngành triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (Chương trình phối hợp 90); Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 (Chương trình phối hợp 526); Phối hợp cùng các cơ quan truyền thông (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam) thực hiện chuyên mục về vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương triển khai, đưa tin bài, tuyên truyền các hoạt động về an toàn thực phẩm nói chung và ngành Công Thương nói riêng. Bộ đã và đang tiếp nhận phản ánh các vi phạm về an toàn thực phẩm qua số điện thoại 1900 888 655 
- Cử thành viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về bảo đảm an toàn thực phẩm do Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm, Thanh tra Bộ Y tế chủ trì tại Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Kiên Giang, Sơn La, Bắc Ninh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các địa phương, doanh nghiệp về tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT - TTg ngày 09 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ngay trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra qua đó xử lý nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bộ sẽ thực hiện:

Phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đôn đốc lực lượng chức năng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Văn bản số 8891/BCT-KH ngày 21 tháng 11 năm 2019, đồng thời, tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch nhằm tăng cường có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm; rà soát, phân loại các website, ứng dụng thương mại điện tử nhất là đối với các nhóm mặt hàng kinh doanh có điều kiện hoặc nhóm mặt hàng xuất hiện nhiều hàng giả hàng nhái được kinh doanh qua mạng như: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, quần áo, túi xách, đồng hồ… 

	4. Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Công văn số 810/BGDĐT-VP

ngày 13/3/2020)


	Rà soát, bổ sung các quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công phụ trách
	Bộ đã thực hiện:

Hằng năm, Bộ thực hiện rà soát để phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc bổ sung các quy định thuộc lĩnh vực GDĐT, bảo đảm tính hiệu quả trong việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của ngành. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. 

Năm 2019, đã rà soát 606 văn bản (trong đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới 183 văn bản; kiến nghị bãi bỏ 113 văn bản; kiến nghị công bố hết hiệu lực 12 văn bản), căn cứ kết quả rà soát đã đề xuất đưa 37 văn bản vào Chương trình soạn thảo văn bản năm 2019; đưa 16 văn bản vào Chương trình soạn thảo văn bản năm 2020; đưa 04 văn bản vào Chương trình soạn thảo văn bản năm 2021. Trong đó ưu tiên tập trung soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, quy định tiêu chuẩn chức danh và xếp lương đối với đội ngũ giáo viên; các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới...


	
	Về tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục
	Bộ đã thực hiện:

Hằng năm, Bộ ban hành Kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung thanh tra các hoạt động của các cơ sở giáo dục.  

Năm 2019, Bộ tiến hành thanh tra quản lý hoạt động liên kết đào tạo, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại 05 cơ sở giáo dục đại học; thanh tra việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại 02 trung tâm kiểm định chất lượng và 04 cơ sở giáo dục đại học được các trung tâm này kiểm định chất lượng giáo dục; thanh tra công tác tuyển sinh đại học tại 04 cơ sở giáo dục đại học; thanh tra việc quản lý, cấp phép hoạt động đối với cơ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; thanh tra (đột xuất theo phản ánh của báo chí) công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học và văn bằng 2 tại 04 cơ sở giáo dục đại học; trực tiếp thực hiện 06 cuộc kiểm tra đối với 33 đơn vị về: công tác chuẩn bị thi, coi thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019, tổ chức thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, thực hiện các quy định về công tác bồi dưỡng thi chứng chỉ ngoại ngữ, chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2019, phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2019. 

Bộ sẽ thực hiện

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục: các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, việc thực hiện cơ chế tự chủ, vấn đề dân chủ trong nhà trường, hoạt động liên kết đào tạo, văn bằng chứng chỉ, công tác thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm, an toàn trường học, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và giáo viên.

	
	Về việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học
	Bộ đã thực hiện

Tổ chức các hội nghị triển khai, lễ phát động và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với nội dung bảo đảm an ninh, an toàn trường học như: 
- Tham mưu với Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp toàn thể Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực GDĐT để có những giải pháp toàn diện trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Bộ Công an tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/5/2015 hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường. 

- Tổ chức Lễ ra quân phát động phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại địa phương, khu vực và cả nước bàn các giải pháp triển khai phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường hiệu quả, đáp ứng với thực tiễn trong xã hội.

- Thường xuyên theo dõi tình hình, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát tình hình tại một số địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý và hướng dẫn xử lý những bất cập trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường.

Bộ đã và đang thực hiện:

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn trường học để chỉ đạo triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở[
].
- Tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên để khắc phục tình trạng một bộ phận học sinh, sinh viên chưa có ý thức học tập tốt, có biểu hiện lệch chuẩn về  đạo đức, lối sống; tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra. 

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, quy định rõ trách nhiệm của địa phương, cơ sở giáo dục trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, các giải pháp đảm bảo an toàn trường học.

Bộ sẽ thực hiện:
- Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bạo lực học đường; phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật và bạo lực học đường. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành Giáo dục với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường;

- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường để thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

	
	Về việc tiếp tục triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trong đó tập trung nội dung về đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp, trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên để bảo đảm việc triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021
	Bộ đã và đang thực hiện:

Chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông:

- Ban hành Thông tư hướng dẫn các địa phương, các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; quy trình lựa chọn sách giáo khoa và công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn; trách nhiệm của các bên liên quan. 

- Thẩm định và phê duyệt bộ sách giáo khoa lớp 1. Tổ chức các hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng các trường phổ thông, giảng viên các trường sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới theo 2 hình thức trực tiếp và qua mạng. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025; phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương có điều kiện khó khăn thực hiện đầu tư cơ sở vật chất.
Bộ sẽ thực hiện

- Chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông; tiếp tục rà soát, bố trí đủ giáo viên có chuyên môn tốt để dạy lớp 1 và ưu tiên bồi dưỡng đại trà cho 100% cán bộ quản lý trường tiểu học và giáo viên dạy lớp 1 trên cả nước để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Thẩm định, phê duyệt và công bố danh mục sách giáo khoa, môn học lớp 6.

	
	Về đẩy mạnh việc thực hiện hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
	Bộ đã thực hiện:

- Chỉ đạo các sở GDĐT chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan xây dựng đề án, kế hoạch triển khai của tỉnh để thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký ban hành; đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông về chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, từng giai đoạn; xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; bố trí kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường trung học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên triển khai mô hình điểm về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh. 

- Chỉ đạo cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên trung học đưa vào chương trình đào tạo của các khoa, ngành học các nội dung về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; phối hợp với các sở GDĐT tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học về công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh. 

Bộ đang thực hiện:

- Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025, nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế với 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản[
].

Bộ sẽ thực hiện:

Ngành sẽ phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, mức thu nhập, xu hướng và nhu cầu của thị trường lao động để nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

	
	Về việc nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số
	Bộ đã thực hiện:
Chính phủ và Bộ GDĐT ban hành nhiều chính sách về học bổng, hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, chính sách cử tuyển... hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 
Bộ đang thực hiện:

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rà soát các chính sách đối với người học (trẻ em, học sinh, sinh viên) là người dân tộc thiểu số để từ đó đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt Luật Giáo dục và Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

	5. Bộ Xây dựng
(Công văn số 994/BXD-QLN ngày 09/3/2020)
	Quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng góp phần khắc phục tình trạng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng còn bất cập, hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý chưa đạt yêu cầu gây lãng phí tài nguyên.
	Bộ đã thực hiện:
- Ban hành văn bản số 402/BXD-VLXD ngày 07/02/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước và văn bản số 402/BXD-VLXD ngày 14/02/2020 về quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, thực hiện nhằm phát triển VLXD bền vững, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Triển khai một số nhiệm vụ như: (1) Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Nghị định sửa đổi Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng cho phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Khoáng sản và một số Luật khác liên quan (đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019); (2) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050” tại Tờ trình số 73/TTr-BXD ngày 27/12/2019 của Bộ Xây dựng, theo hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng bền vững, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nội dung của Chiến lược sẽ là công cụ quản lý nhà nước để định hướng lĩnh vực vật liệu xây dựng phát triển bền vững, hiệu quả khi các quy hoạch về sản phẩm vật liệu xây dựng hết hiệu lực theo Luật Quy hoạch; (3) Tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ: “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 17/01/2020). (4) Xây dựng và ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho phù hợp với thực tiễn nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. (5) Nghiên cứu, rà soát để trình Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh, bổ sung các mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hướng dẫn, tham gia ý kiến đối với quá trình lập và phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (thuộc thẩm quyền của các địa phương), đảm bảo cân đối cung cầu các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng của các tỉnh, của các vùng và phạm vi toàn quốc nhằm góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng có hiệu quả và đúng quy định pháp luật. (6) Ban hành hướng dẫn việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng, nhằm hạn chế và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường theo Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ đã có phê duyệt tại Quyết định 452/QĐ-TTg; (7) Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương kiểm soát việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng đảm bảo việc phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản: Hạn chế việc đầu tư mới các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng không theo quy hoạch, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường; hạn chế việc khai thác đất sản xuất nông nghiệp sử dụng làm gạch ngói đất sét nung; tăng cường sử dụng cát nghiền và vật liệu thay thế cát tự nhiên; không sử dụng cát tự nhiên làm vật liệu san lấp, …(8) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 24/2/2020 về Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, trong đó quy định chặt chẽ  trong công tác quản lý cát sỏi lòng sông; tham mưu, ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng các loại vật liệu nhằm thay thế cát tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động tăng cường công tác kiểm tra đối với lĩnh vực khoáng sản làm VLXD.

- Tham gia đoàn công tác của Bộ Công an về kiểm tra công tác quản lý cát sỏi xây dựng tại các địa phương, có ý kiến với Bộ Tài chính và cơ liên quan đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên, hướng dẫn các địa phương trong công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sỏi làm VLXD thông thường.

	
	Thực hiện việc quản lý nhà nước liên quan đến hạ tầng kỹ thuật (nội dung về quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị)
	Đã thực hiện:

+ Thu gom, vận chuyển: Tổng khối lượng Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đô thị thu gom đạt khoảng 38.500 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH trung bình đạt khoảng 85,5%. Đối với các thị trấn, thị tứ, các vùng ven đô tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng.., tỷ lệ thu gom, vận chuyển đạt khá cao, khoảng 60-80%. 
+ Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Theo tổng hợp số liệu năm 2017 nước ta có khoảng 660 bãi chôn lấp (chưa thống kê được đầy đủ các bãi chôn lấp nhỏ rải rác ở các xã) với tổng diện tích khoảng 4.900 ha. Trong đó có hơn 200 bãi chôn lấp hợp vệ sinh, chiếm khoảng 31% tổng số bãi chôn lấp được thống kê. Tỷ lệ bãi chôn lấp có diện tích trên 20ha khoảng 5,7%; số lượng bãi có diện tích nhỏ hơn 20ha và lớn hơn 1ha là 59,3% và còn lại là các bãi có diện tích dưới 1ha chiếm 35% tổng số các bãi chôn lấp.

Một số bãi chôn lấp có diện tích lớn đang hoạt động gồm có: Bãi chôn lấp thuộc Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn (TP. Hà Nội): 83,5ha (giai đoạn 1); Bãi chôn lấp Khánh Sơn (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng): 48,3 ha; Khu liên hiệp xử lý CTR Đa Phước (Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh): 128 ha.

+ Về quy hoạch quản lý chất thải rắn:

Đến nay có 59/63 tỉnh,TP đã lập và phê duyệt quy hoạch quản lý CTR; các tỉnh/TP còn lại (Yên Bái, Bắc Ninh, Tp. Hồ Chí Minh, Gia Lai) đang tổ chức lập quy hoạch hoặc đang trình phê duyệt. 

Quy hoạch được duyệt là cơ sở để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn, tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt một cách hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường.

+ Về định hướng, giải pháp thực hiện:

* Tập trung ban hành hoặc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về công nghệ, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và tiêu thụ sản phẩm tái chế, tái sử dụng từ chất thải rắn.
* Các địa phương xây dựng kế hoạch/lộ trình mang tính thực tiễn để quản lý chất thải rắn để hướng tới các mục tiêu quản lý CTR để ra trong Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn; cần tập trung quan tâm đầu tư cơ sở xử lý CTR; tài chính bền vững cho xử lý CTR; 
* Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng đáp ứng chi phí để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với lộ trình phù hợp cho khu vực đô thị và nông thôn (theo quy định tại Luật phí và lệ phí, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

- Tích cực tham gia phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ khi có đề nghị của cơ quan có liên quan.[
] 


	
	Đối với lĩnh vực nhà ở


	Bộ đã thực hiện:

- Tổ chức nhiều cuộc khảo sát, tổ chức các hội thảo, hội nghị và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư. 
- Ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư[
] góp phần hạn chế các tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, tạo nếp sống văn minh, hiện đại trong khu nhà chung cư.

Bộ sẽ thực hiện:
- Tiếp tục theo dõi, đánh giá, tổng kết việc thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư để phát hiện những tồn tại, bất cập (nếu có) để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

	
	Đối với lĩnh vực quản lý thị trường bất động sản


	Bộ báo cáo:

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường bất động sản, xây dựng các kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình thị trường để kiểm soát, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp để kịp thời bình ổn thị trường khi có dấu hiệu không bình thường. 

Bộ đã thực hiện:

- Chủ trì, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. 

- Ban hành văn bản số 1684/BXD-QLN ngày 19/7/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 nhằm tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản, trong đó có nội dung: “ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật; tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản... sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn; Tổ chức kiểm tra, rà soát để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền.” 

- Hàng năm, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát các địa phương trọng điểm trong việc triển khai các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị, dự án bất động sản có quy mô lớn, sử dụng nhiều diện tích đất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm quy định của pháp luật tại các địa phương trên cả nước (trong năm 2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức 04 đoàn kiểm tra tại các địa phương: Điện Biên, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Kiên Giang).

Bộ sẽ thực hiện:

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

	6. Bộ Nội vụ

(Công văn số 1116/BNV-VP ngày 05/3/2020)

	Đề nghị Chính phủ xem xét về chất lượng, hiệu quả công việc, tâm lý của cán bộ, công chức khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã
	Bộ đã thực hiện:

- Giúp Chính phủ hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tại đề án của các địa phương về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã cũng đã xây dựng chi tiết các phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp và giải quyết đội ngũ dôi dư; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác tư tưởng đối với những cán bộ, công chức. Đến nay việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đạt kết quả tốt, qua đó đã tiến hành rà soát, đánh giá để bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực vào các vị trí công tác mới, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác; tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp ổn định.

- Thường xuyên phối hợp với các địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong quá trình thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

	
	Đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng dữ liệu thông tin quốc gia để phục vụ phát triển và quản lý kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
	Bộ báo cáo: 
Việc thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 được thực hiện có kết quả tích cực ở các bộ, ngành, địa  phương:
- Trong năm 2019, Chính phủ đã ban hành 09 nghị định cắt giảm 309 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện đã cắt giảm lên 3.654/6.191 điều kiện của hầu hết các bộ, ngành; cắt giảm 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

- Bộ Tài chính đã ban hành 18 quyết định công bố bãi bỏ 49 TTHC, sửa đổi, bổ sung 23 TTHC và ban hành mới 38 TTHC quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, thuộc các lĩnh vực: Thuế, hải quan, chứng khoán, quản lý công sản, ngân hàng và bảo hiểm; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành một số quy định mới[
], theo đó cắt giảm 28 điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động...; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ, đơn giản hóa 251 điều kiện đầu tư, kinh doanh trên cơ sở các quy định mới tại 06 Luật[
] và 07 Nghị định thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật[
], theo đó, cắt giảm, đơn giản hóa 108 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ (sửa đổi, bổ sung đối với 97 TTHC, bãi bỏ 11 TTHC); Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện (chiếm 62,6%, vượt 12,6%) tập trung chủ yếu ở 06 lĩnh vực: Đất đai; môi trường; khoáng sản; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; trong đó bãi bỏ 77 điều kiện; sửa đổi 25 điều kiện; đồng thời bãi bỏ, đơn giản hóa 09 TTHC có liên quan. Với việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh nêu trên, ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 2,755 triệu giờ công lao động và khoảng 37.095.030.000 đồng/năm; đồng thời, công bố và tổ chức thực thi phương án cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa và đơn giản hóa TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 sửa đổi, bãi bỏ các quy định TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, theo đó, đã cắt giảm được 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đạt 51,3%).
- Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) đã được các bộ, cơ quan tích cực triển khai thực hiện và thu được kết quả: Bộ Công an ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Quyết định số 4325/QĐ-C06 ngày 01/10/2019), xây dựng quy trình quản lý, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã ký Quy chế phối hợp số 3272/QLHC-CNTT ngày 01/8/2019 trong công tác tiếp nhận thông tin cấp số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh; đồng thời, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống và tổ chức cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khai sinh, mở rộng phạm vi các địa phương trên toàn quốc, chính thức triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp từ 38 tỉnh lên 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 22 địa phương so với năm 2018). Bộ Tư pháp triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch tại các địa phương thực hiện cấp số định danh cá nhân cho hơn 1.391.018 trường hợp đăng ký khai sinh. Đến nay, đã tổ chức cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Công an tiếp tục tiến hành cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ năm 2012 đến nay đã cấp được gần 15 triệu trường hợp…
Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Ngày 09/12/2019, Chính phủ đã chính thức khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp thông tin và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC. Đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã thực hiện cung cấp 08 nhóm dịch vụ công. Theo ước tính, tổng số tiền tiết kiệm được từ việc xử lý hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến là khoảng 4.222 tỷ đồng và sẽ còn tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia[
]. Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (09/12/2019) đến ngày 09/02/2020, đã có hơn 44.200 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13,4 triệu lượt truy cập; hơn 854.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có 6.900 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được xử lý thành công; tiếp nhận, xử lý 4.150 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ 3.900 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ  18001096). Những con số này cho thấy sự quan tâm rất lớn cũng như sự kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng một cổng tập trung để thực hiện các giao dịch trực tuyến với Chính phủ. Tính đến Quý IV/2019, các bộ, ngành Trung ương đang triển khai cung cấp 1.736 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và 4; trong đó, số lượng DVC có phát sinh hồ sơ là 1.046, đạt 60,25% (tăng 12,52% so với Quý III/2019). Các địa phương đang cung cấp 49.412 DVC trực tuyến mức độ 3 và 4, trong số đó, 11.415 có phát sinh hồ sơ, đạt tỷ lệ 23,10% (tăng 5,83% so với Quý III/2019). Nhiều địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức. Các cơ quan hành chính nhà nước tích cực thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (sau đây viết tắt là BCCI), trong năm 2018, cả nước có 11.183.411 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng gần 40% so với năm 2017; năm 2019, cả nước có 14.505.494 lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thực hiện qua dịch vụ BCCI, trong đó, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ là 2.175.824 lượt, dịch vụ trả kết quả là 12.329.670 lượt, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC, qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Với kết quả trên, năm 2019, Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam xếp vị trí thứ 67/141 quốc gia, tăng 10 bậc so với năm 2018.
Bộ sẽ thực hiện:

Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu, giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành; rà soát, công bố nhóm TTHC liên thông thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao; triển khai các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân; tổ chức kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về TTHC.
- Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và điều kiện thực hiện của các TTHC, nhất là các TTHC trọng tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp (các TTHC về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường…). 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tiếp nhận, giải quyết TTHC, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí và tăng tính công khai minh bạch khi thực hiện TTHC; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; nâng cao hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; quan tâm đầu tư và nâng cấp Hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm tất cả thông tin về tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền phải được theo dõi, kiểm soát tập trung tại một đầu mối của cấp tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; công bố, công khai kịp thời TTHC, kết quả giải quyết TTHC trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cấp tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là đối với công chức trực tiếp giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

	7. Bộ Tài nguyên và
 Môi trường

(Công văn số 1283/BTNMT-PC ngày 13/3/2020)

	Khẩn trương di dời các nguồn gây ô nhiễm; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường; thông tin kịp thời về tình hình, mức độ ô nhiễm môi trường để nhân dân chủ động phòng tránh.
Giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt; có lộ trình cụ thể và kiên quyết di dời các cơ sở trong nội thành tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, dành quỹ đất xây dựng các công trình công cộng để phục vụ đời sống của người dân, giảm thải giao thông và bảo vệ môi trường.
	Bộ đã thực hiện:

Tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản: Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 về Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 về Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường). 
Bộ báo cáo:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã thực hiện di dời được một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu đô thị, khu tập trung dân cư; tạo nguồn lực tài chính để thực hiện di dời; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; tạo quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng; đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện còn những hạn chế, bất cập: Việc ban hành danh mục di dời của các địa phương rất chậm; việc đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương tại vị trí mới chưa đáp ứng kịp thời gây khó khăn cho các cơ sở khi di dời đến nơi mới trong việc đầu tư xây dựng dự án; chưa thực sự khuyến khích được các cơ sở trong việc thực hiện di dời; chưa có chế tài xử lý đối với việc chậm thực hiện di dời. Do vậy, sau sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 10/9/2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện: rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm và có phương án để quản lý chặt chẽ; khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường theo đúng quy định; đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm nằm trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư tập trung để bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng dân cư.

	
	Tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xả chất thải trực tiếp ra môi trường
	Bộ đã thực hiện:

Triển khai đồng bộ các biện pháp để kiểm soát và xử lý đối với hành vi xả chất thải trực tiếp ra môi trường: trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường[
]; ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường, đặc biệt là công tác thanh tra đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Năm 2019, Bộ đã thanh tra đột xuất và phát hiện Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc tại Hòa Bình xả nước thải không qua xử lý ra ngoài môi trường và đã xử phạt trên 01 tỷ đồng, đồng thời truy thu số tiền phí bảo vệ môi trường trốn nộp hàng trăm triệu đồng. 
Bộ sẽ thực hiện:

Nghiên cứu và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong đó có Luật Bảo vệ môi trường nhằm hoàn thiện hơn nữa các căn cứ pháp lý, đưa công tác bảo vệ môi trường ngày càng đi vào nề nếp, giảm thiểu tối đa các vi phạm về bảo vệ môi trường.

	
	Đối với kiến nghị: “Thông tin kịp thời về tình hình, mức độ ô nhiễm môi trường để nhân dân chủ động phòng tránh”
	Bộ báo cáo:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quan trắc môi trường và công bố thông tin chất lượng môi trường quốc gia, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quan trắc môi trường và công bố thông tin về chất lượng môi trường trên địa bàn. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí ở nhiều thời điểm tăng cao. 
Bộ đã thực hiện:

- Giao Tổng cục Môi trường rà soát, cập nhật và ban hành Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN-AQI), thay thế Quyết định 878/QĐ-TCMT đã được ban hành từ ngày 01/7/2011, để đảm bảo việc đánh giá chất lượng không khí phù hợp với yêu cầu mới của công tác quản lý.

- Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên tổng hợp các kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường, đưa ra cảnh báo, khuyến nghị và đăng tải chính thức trên website của Tổng cục Môi trường tại địa chỉ vea.gov.vn. Bên cạnh đó, chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan trắc quốc gia cũng được cập nhật và công khai 24/24h tại địa chỉ cem.gov.vn. Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện công bố thông tin về chất lượng môi trường không khí. UBND thành phố Hà Nội cũng thực hiện công bố và cảnh báo về chất lượng không khí tại địa chỉ moitruongthudo.vn. Đây chính là các nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền về chất lượng môi trường nói chung và chất lượng không khí nói riêng để công bố, cảnh báo cho cộng đồng theo đúng quy định.

	
	Đối với kiến nghị: “có các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt”

	CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Bộ báo cáo:

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường, Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 985a/2016/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 là những công cụ hữu ích để quản lý và cải thiện chất lượng không khí.

Bộ đã và đang thực hiện:

- Ban hành văn bản đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm bụi; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, vận động người dân; tăng cường tần suất quan trắc để kịp thời đưa ra cảnh báo cần thiết; triển khai nghiêm túc Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí.
Hoạt động quan trắc chất lượng không khí từ trung ương đến các địa phương, đặc biệt tại các đô thị lớn trong thời gian qua để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cảnh báo chất lượng không khí tới người dân, cộng đồng đang từng bước được đầu tư và có những chuyển biến tích cực.

- Ở cấp quốc gia, Bộ đã và đang triển khai chương trình quan trắc môi trường không khí tại 03 vùng Kinh tế trọng điểm (Bắc, Trung, Nam) và một số chương trình quan trắc của các Bộ, ngành. Ở địa phương, chương trình quan trắc môi trường, trong đó có môi trường không khí cũng được triển khai định kỳ hàng năm. Hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động cũng đã đầu tư phát triển khá mạnh mẽ cả ở Trung ương và địa phương. Các số liệu quan trắc chất lượng không khí cũng đã được công bố trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử.

Bộ sẽ thực hiện:

Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016: Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, đưa các điều khoản sửa đổi về bảo vệ môi trường không khí, giám sát, kiểm soát, đánh giá chất lượng môi trường không khí trong sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; trước mắt kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Chú trọng phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; thiết lập các hàng rào kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới.

(Bên cạnh đó, Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 còn đề cập đến trách nhiệm nhiều bộ, ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng… và các UBND cấp tỉnh).
CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT

Bộ báo cáo:

Hiện nay, hệ thống pháp luật để quản lý tài nguyên nước nói chung, kiểm soát ô nhiễm các dòng sông, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt các dòng sông nói riêng đã tương đối hoàn chỉnh và được quy định khá cụ thể trong Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và trong các Nghị định của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông liên tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn thải vào lưu vực sông nội tỉnh. Ngoài ra, theo quy định Luật thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi thông qua việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chế tài xử lý các trường hợp vi phạm chưa đủ mạnh để có thể kiểm soát chặt chẽ các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh việc tập trung, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý để kiểm soát ô nhiễm môi trường nước nói trên.
Bộ đã thực hiện:

Chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tập trung thực hiện một số giải pháp chính như: + tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu xử lý rác thải, bãi chôn lấp, các nguồn thải lớn có xả thải ra các lưu vực sông và các sông nhánh; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kể cả biện pháp đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa; + tiến hành phân vùng để áp dụng công nghệ xử lý tích hợp đối với từng đoạn sông; + không cho phép các dự án đầu tư chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường đi vào hoạt động; các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có xả thải ra lưu vực sông phải đảm bảo xử lý nước thải theo quy định; + kiểm soát chặt chẽ nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong các kênh, mương tưới tiêu thủy lợi trên lưu vực sông; + rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, tiến hành sửa đổi các quy chuẩn bảo đảm tiệm cận với quy chuẩn của các nước tiên tiến, xem xét ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật của địa phương phải cao hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

	
	Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực đất đai; thực hiện công khai, minh bạch các dự án đầu tư bất động sản, kịp thời rà soát, xử lý đối với các dự án đã giao nhưng không thực hiện hoặc sử dụng không đúng mục đích; sửa đổi, bổ sung những bất cập trong Luật Đất đai. Đề nghị các chính quyền địa phương đề cao hơn nữa trách nhiệm công việc quản lý mua bán đất đai, nhà ở tại các địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam
	Bộ báo cáo:

Các vấn đề mà cử tri, nhân dân phản ánh đã được đề cập và đánh giá tại Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Bộ đã thực hiện:

- Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ xem xét, ký ban hành. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó bổ sung nhiều hành vi vi phạm cũng như các chế tài xử phạt đối với những chủ đầu tư thực hiện các dự án nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục về giao đất cho thuê đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

- Ban hành Công văn số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/3/2018 yêu cầu các địa phương: Tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhưng không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án đã có quyết định hoặc thông báo thu hồi đất nhưng chưa thực hiện. Riêng đối với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh và Kiên Giang, ngoài việc thực hiện nội dung điểm 1 nêu trên, cần khẩn trương rà soát, lập danh sách các dự án, công trình cho đến nay không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và ban hành và Công văn số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/9/2019 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung: Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở UBND cấp huyện, xã và tại khu đất thực hiện dự án và trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cho mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin trước khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo tính minh bạch; Công khai các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở; Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm nêu trên. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định; Tuyên truyền, khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường, xây dựng và chính quyền địa phương tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng quy định.

	
	Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép vẫn tiếp tục diễn ra nhưng việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho vi phạm chưa thực sự quyết liệt và hiệu quả. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm
	Bộ báo cáo:

Trong thời gian qua, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện nghiêm chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các địa phương đã ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, quy định rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông trên địa bàn quản lý mà không xử lý kịp thời hoặc diễn ra kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần; xây dựng quy chế phối hợp quản lý cát, sỏi ở khu vực giáp ranh giữa hai hay nhiều tỉnh, thành phố. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, lập bến bãi tập kết để mua bán cát, sỏi trái phép; vận chuyển, sử dụng cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. Xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý nếu để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép hoặc dung túng bao che cho các đối tượng vi phạm. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thả phao, cắm mốc khu vực khai thác, thông báo niêm yết công khai thông tin về diện tích, công suất, số lượng tàu hoạt động... để các lực lượng chức năng và nhân dân giám sát. Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với ý thức chấp hành và nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương nên công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi lòng sông đã được nâng cao, số lượng các vụ khai thác cát, sỏi trái phép đã giảm cả về số lượng và quy mô.

Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã lập và phê duyệt quy hoạch khoáng sản trong đó có cát, sỏi lòng sông; ban hành nhiều Chỉ thị, văn bản chỉ đạo điều hành, phê duyệt kế hoạch hoặc phương án bảo vệ khoáng sản, quy định trách nhiệm UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý khoáng sản trên địa bàn. Riêng đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông ngoài việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, nhiều tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành; ban hành quy chế phối hợp quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh, các lưu vực sông,… thực hiện đồng thời nhiều biện pháp như quản lý chặt chẽ bến bãi, lập đường dây nóng, nghiêm cấm việc mua bán cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát, cuội sỏi trái phép, các hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra, ngoài việc thất thoát khoáng sản còn tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường và trật tự xã hội.
- Về nhiệm vụ, giải pháp hiện nay: 

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sau cuộc họp ngày 03/4/2019 tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019; tiếp tục ban hành quy chế phối hợp trong quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản; cương quyết xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.
Bộ đã thực  hiện: Chủ động, tích cực xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 
Bộ sẽ thực  hiện: Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ) sau khi tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ. 

	8. Bộ Thông tin và Truyền thông

(Công văn số 658a/BTTTT-VP ngày 28/02/2020)
	Công tác xây dựng dữ liệu thông tin quốc gia để phục vụ phát triển và quản lý kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để khắc phục tình trạng thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, chưa tạo lập một hệ thống dữ liệu đồng bộ, thông suốt.
	Bộ báo cáo:
- Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 714/QĐ-TTg 22/5/2015 ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) theo đó xác định 6 cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển CPĐT trong đó có các cơ sở dữ liệu lớn như dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, tài chính.

- Chính phủ rất quan tâm và thúc đẩy các CSDLQG này. Cụ thể trong Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Chính phủ đã đặt mục tiêu giai đoạn 2019-2020 tiếp tục hoàn thiện CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp; giai đoạn 2021-2025 hoàn thành triển khai CSDLQG về tài chính, CSDL đất đai quốc gia, CSDLQG về bảo hiểm; đồng thời 60% các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp kết nối liên thông khai thác thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia để không phải yêu cầu công dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp.

Bộ đã thực hiện:

- Theo dõi và đôn đốc các cơ quan chủ quản CSDLQG khẩn trương xây dựng và hoàn thiện để đưa vào vận hành, cung cấp dữ liệu cho các cơ quan nhà nước phục vụ cải cách hành chính, đơn giản thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Tổ chức nhiều buổi họp với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc trong việc triển khai CSDLQG về dân cư và CSDL đất đai quốc gia.

(Đến nay, CSDLQG về dân cư đã hoàn thành các hạng mục công việc thu thập thông tin về dân cư; CSDL đất đai quốc gia đã và đang xây dựng dữ liệu của 63 tỉnh, 398/713 đơn vị cấp huyện, 4.758/11.160 đơn vị cấp xã, đang triển khai dự án xây dựng hệ thống thông tin để quản lý toàn bộ dữ liệu đất đai; CSDL về bảo hiểm đã thu thập và lưu trữ được thông tin cá nhân của 93 triệu người và tiếp tục hoàn thiện cả về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cũng như dữ liệu).

Bộ sẽ thực hiện: Tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện các CSDLQG của các bộ và phối hợp, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh nhằm thúc đẩy thực hiện đúng tiến độ xây dựng các CSDLQG theo Nghị quyết của Chính phủ.


	
	Các biện pháp ngăn chặn, xử lý, tình trạng các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động đưa thông tin xấu, độc trên mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
	Bộ đã thực hiện:
- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan, triển khai, kết hợp nhiều giải pháp nhằm đấu tranh quyết liệt với Facebook, Google như: 

- Đấu tranh bằng pháp lý: vận dụng các quy định pháp luật hiện tại, nghiên cứu kinh nghiệm các nước để đấu tranh, buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. 

- Đấu tranh bằng truyền thông: Trong năm 2019, Bộ tổ chức nhiều cuộc họp báo, cung cấp  thông tin cho báo chí về những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Facebook, Google, nhất là thái độ chưa hợp tác tích cực với Chính phủ Việt Nam để gỡ bỏ thông tin xấu độc, tuyên truyền chống phá Nhà nước, tung tin giả bôi nhọ các đồng chí Lãnh đạo cấp cao... Hoạt động này đã thu được kết quả khá tích cực.

- Đấu tranh bằng kinh tế: Sau khi thu thập những số liệu về doanh thu quảng cáo của Facebook và Google tại thị trường Việt Nam (chiếm gần 70% doanh thu quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam năm 2018), Bộ tổ chức làm việc với các đại lý quảng cáo của Google và Facebook tại Việt Nam để cảnh báo; đề nghị các đại lý quảng cáo, các thương hiệu bị ảnh hưởng tạm dừng hợp tác quảng cáo với Google và Facebook do vi phạm trong quảng cáo;

Ngoài ra, Bộ phối hợp với các Bộ ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế để phối hợp có giải pháp nhằm quản lý thuế và không thanh toán cho dịch vụ vi phạm pháp luật.

- Đấu tranh bằng kỹ thuật: Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm thực hiện các chế tài xử lý có đủ sức răn đe. 

Từ cuối năm 2018, Bộ triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Trung tâm này đảm nhận nhiệm vụ tự động rà soát, phát hiện, đánh giá thông tin trên mạng và giám sát an toàn không gian mạng, chỉ đạo các nhà mạng triển khai các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn sự phát tán của thông tin xấu độc, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng, lợi dụng mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ sẽ thực hiện:

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quảng cáo, để phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới tại Việt Nam, đặc biệt là trách nhiệm của các doanh nghiệp nước ngoài trong việc ngăn chặn các thông tin, dịch vụ nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội. Các đơn vị của Bộ thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các Sở TTTT triển khai hiệu quả việc xử lý các đối tượng có hành vi sai trái, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội có liên quan đến địa phương. 

- Tiếp tục nâng cấp năng lực xử lý của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để đảm bảo duy trì dòng chủ lưu thông tin tích cực, đẩy lùi lượng thông tin xấu độc, tiêu cực xuống mức thấp hơn năm 2019.

- Tăng cường sự phối hợp, tham gia quản lý của các Bộ, ngành để việc quản lý nội dung, dịch vụ trên mạng đạt hiệu quả, theo đó, phân cấp trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan: + Bộ TTTT: Là cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối quản lý, xử lý thông tin vi phạm nói chung theo quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng. + Bộ Công an: Điều tra, phối hợp để xác định hành vi, nhân thân vi phạm, chuyển Bộ TTTT để xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp xác định không xử lý hình sự. + Sở TTTT các tỉnh, thành phố: Phối hợp với Bộ TTTT và các tổ chức, đơn vị chức năng tại địa phương để xử lý với vi phạm xuất phát tại địa phương hoặc cá nhân vi phạm ở địa phương. + Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), nghiên cứu, bổ sung các giải pháp liên quan đến hoạt động thanh toán qua mạng, đặc biệt hình thức thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng, qua các ví điện, bảo đảm chỉ cho thanh toán các dịch vụ, nội dung không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật cần thiết để yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ luật pháp Việt Nam.

	9. Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

(Công văn số 1521/BVHTTDL-VP ngày 21/4/2020)


	Tình trạng ở một số nơi phát triển du lịch chưa bền vững, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và đời sống của người dân; tình trạng “chèo kéo” khách du lịch vẫn diễn ra ở một số địa phương.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương có giải pháp kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”

	VỀ TÌNH TRẠNG MỘT SỐ NƠI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHƯA BỀN VỮNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN

Bộ đã thực hiện:
- Xây dựng, tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Du lịch 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017; Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017; Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn luật du lịch...; Ban hành Bộ tiêu chí Hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh (Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Ban hành Bộ tiêu chí Hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch (Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Thông tư liên tịch này được ban hành nhằm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại Việt Nam thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.
- Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; đã triển khai thí điểm tại khu du lịch Tràng An, Tuần Châu và Bát Tràng.

- Lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Báo cáo ĐMC đã xác định các vấn đề môi trường cốt lõi (gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội) cần phải ưu tiên giải quyết trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Chiến lược. Đánh giá sức chịu tải môi trường tại một số khu, điểm du lịch, di tích quốc gia của Việt Nam. Nhiệm vụ được tiến hành đánh giá thí điểm tại Vườn quốc gia Cúc Phương; điểm du lịch Bản Lác; Khu du lịch biển Sầm Sơn; Đô thị cổ Hội An. Sức chịu tải môi trường sẽ là căn cứ để các nhà quản lý xây dựng kế hoạch khai thác du lịch nằm trong giới hạn cho phép và khả năng tự phục hồi của môi trường tự nhiên và không làm tổn thương đến cộng đồng địa phương xung quanh các khu, điểm du lịch.

- Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền phổ biến, triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch trên cả nước.

- Thường xuyên tổ chức các chương trình, các khóa tập huấn, hội thảo... nhằm phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và nguồn nhân lực du lịch;

- Thanh tra, kiểm tra, xây dựng các báo cáo về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch nhằm phát hiện kịp thời và đưa ra các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh.

	
	Về tình trạng “chèo kéo” khách du lịch vẫn diễn ra tại một số địa phương
	Bộ đã thực hiện:
- Cùng các địa phương đã quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý điểm đến nhằm tạo sự thuận lợi và hài lòng cho khách du lịch. 

- Triển khai thực hiện những quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn, giải pháp: Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn liên quan; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong hoạt động du lịch tại các điểm đến du lịch;  Thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, công tác cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên và hoạt động hướng dẫn viên du lịch tại các địa phương cũng như tại các khu, điểm du lịch; Đề nghị các địa phương quản lý tốt công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên du lịch... (Đã có có 32 tỉnh, thành phố thành lập Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch; 51 địa phương thiết lập đường dây nóng hỗ trợ kịp thời cho khách du lịch. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch đã được cải thiện, cảnh quan, môi trường cũng được quan tâm cải tạo, xanh, sạch hơn.)
- Phối hợp và yêu cầu các địa phương; các Ban quản lý khu, điểm du lịch và các lực lượng chức năng tăng cường, khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với hành vi tranh giành, nài ép du khách.

Bộ sẽ thực hiện:

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các quy định của Luật Du lịch, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý các khu, điểm du lịch để hướng dẫn các địa phương triển khai áp dụng trong thời gian tới.

- Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản, di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.

- Tiếp tục các nhiệm vụ: Thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách; cung cấp nhà vệ sinh cho khách du lịch; tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch; tăng cường công tác quản lý giá cả tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu UBND các cấp, có hình thức khen thưởng, xử phạt rõ ràng người đứng đầu tại những địa phương xảy ra những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của khách du lịch và gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện quy định của nhà nước về kinh doanh du lịch; vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào ứng xử văn minh, giữ gìn trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại khách du lịch, không để các tệ nạn xã hội xảy ra trong các cơ sở kinh doanh du lịch.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong hoạt động du lịch, trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm đến du lịch, khu, điểm du lịch, đặc biệt là loại hình sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch.

- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến chất lượng, cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt, được dư luận và khách du lịch đánh giá cao.

	10. Bộ Công an

(Công văn số 834/BCA-V01 ngày 11/3/2020)
	Đề nghị Bộ Công an, các ngành chức năng, chính quyền địa phương có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tăng cường quản lý người nước ngoài tại Việt Nam, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội để hạn chế tình trạng tội phạm diễn biến rất phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, bạo hành phụ nữ, lạm dụng tình dục trẻ em, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cầm đồ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, tội phạm về ma túy, tội phạm tham nhũng, tội phạm công nghệ cao…; tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia ngày càng được tổ chức tinh vi.
	Bộ đã thực hiện:
- Ban hành Quyết định số 8316/QĐ-BCA về “Hướng dẫn công tác phòng, ngừa nghiệp vụ; tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi”
- Làm tốt công tác trọng tâm như: Quán triệt thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCNDA ngày 06/01/2020 của Ban Chủ nhiệm Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2020. Đặc biệt là nội dung khảo sát, đánh giá, đề xuất xây dựng Dự án giai đoạn 2021-2025; trong đó, lồng ghép thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với cấp cáp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em, phát huy vai trò của quần chúng tại địa phương. Xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội; thông báo thông tin về các cơ quan chức năng trong bảo vệ trẻ em ở các cấp, tổ chức hội; tổ chức tập huấn “Hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ; tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi” cho Công an các cấp, quá trình tập huấn cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp, đánh giá kết quả nghiên cứu và vận dụng hướng dẫn vào thực tiễn

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, liên tục triển khai nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các chương trình, kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Riêng năm 2019, đã điều tra, làm rõ 37.454 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78% (án rất nghiêm trọng đạt 91,32%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,02%).
- Điều tra nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu lớn, các vụ có liên quan đến nội bộ hoặc có yếu tố nước ngoài, điển hình như các vụ "Giang Kim Đạt cùng đồng bọn Tham ô tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Vinashinlines, vụ án "Trịnh Xuân Thanh cùng đồng bọn Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản" xảy ra tại PVC… 

- Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về công tác bắt giữ, điều tra, xử lý án, làm rõ được vụ án và hành vi phạm tội của các bị can, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước (năm 2019 phát hiện 15.953 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (giảm 18,03% so với cùng kỳ 2018), 321 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ (giảm 4,18% so với cùng kỳ 2018)
Bộ đang thực hiện:
- Phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, điển hình như: Tham mưu việc ban hành và triển khai thực hiện: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam, phòng ngừa, ngăn chặn việc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích hoạt động phạm tội.

- Thực hiện nghiêm, quản lý chặt chẽ công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam. Chấn chỉnh việc định kỳ rà soát, thống kê, lập danh sách, nắm chắc số người nước ngoài cư trú tại địa bàn. Thông qua quản lý người nước ngoài để nắm tin tức, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật Việt Nam và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo tập trung thực hiện các công tác trọng tâm nhằm quản lý người nước ngoài, người nước ngoài liên kết với đối tượng trong nước phạm tội đánh bạc qua mạng, sản xuất trái phép chất ma túy, xây dựng nhà xưởng trái phép.

Bộ sẽ thực hiện: 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm tham nhũng; kiểm tra vấn đề kê khai tài sản góp phần phát hiện, thu hồi tài sản tham nhũng; tương trợ trong dẫn độ. 
- Tăng cường xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình, cũng như việc chấp hành pháp luật trong phối hợp thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra.

- Thực hiện tốt quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan điều tra với các cơ quan chức năng khác, như: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan giám định, các cơ quan thanh tra kiểm toán.

- Mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, điều tra viên để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Có chế độ chính sách đặc thù cũng như các điều kiện đảm bảo khác cho lực lượng làm công tác điều tra tội phạm tham nhũng, đồng thời có cơ chế, chính sách động viên khen thưởng thích đáng, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc điều tra, phát hiện, thu hồi tài sản

	11. Thanh tra Chính phủ

(Công văn số 187/TTCP-KHTH ngày 13/02/2020)
	Đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nhất là những vụ án lớn mà nhân dân quan tâm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức củng cố lòng tin của nhân dân
	Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng

Đã thực hiện: 

Riêng năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng[
], 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng[
] và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 89.443 tỷ đồng, 21.651 ha đất; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, các nhân với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. 

Thanh tra Chính phủ đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra toàn diện Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho tập đoàn Công nghiệp tàu thủy thực hiện tái cơ cấu; Thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trọng quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh; thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ mội trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà[
]...  

Các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 199 trường vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; 42 người đứng đầu để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; qua thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển cơ quan điều tra 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng; các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 325 vụ/854 bị can (tăng 5 vụ, 148 bị can so với cùng kỳ năm 2018); Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 295 vụ án, với 768 bị cáo phạm các tội tham nhũng (tăng 22 vụ, 66 bị cáo so với năm 2018). Nhiều địa phương, bộ, ngành đã phát hiện, xử lý số vụ án tham nhũng đạt kết quả cao.

Sẽ thực hiện:

- Tham mưu giúp Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với những trường hợp vi phạm, gây lãng phí tiền, tài sản nhà nước, tài nguyên. - - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, có cơ chế hữu hiệu để loại khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức thoái hoá, biến chất. Tích cực phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng, báo chí và nhân dân.

- Có biện pháp bảo vệ hữu hiệu, biểu dương, khen thưởng xứng đáng những tổ chức, cá nhân dũng cảm, lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiến tới xây dựng văn hóa liêm chính, văn hóa chống tham nhũng trong đời sống xã hội.

	
	Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý sau thanh tra; công khai, minh bạch tài sản thu nhập


	VỀ TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ; THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG, XỬ LÝ SAU THANH TRA

Thanh tra Chính phủ báo cáo:  
Các cơ quan thanh tra cùng các cơ quan kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã nỗ lực, cố gắng, tập trung lực lượng, tăng cường phối hợp trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng; nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; việc xét xử được đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, nghiêm minh, thấu tình đạt lý, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao[
]; chú trọng xác minh, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra, không để tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản tham nhũng; khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao nộp tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho Nhà nước. 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định rõ tài sản tham nhũng phải bị tịch thu, thu hồi, tịch thu cho Nhà nước hoặc trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp. Coi việc việc thu hồi tài sản tham nhũng là một trong những tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng. Luật cũng quy định về hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng, theo đó, quy định các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tịch thu hoặc thu hồi tài sản tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp. Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan trung ương về hợp tác quốc tế thu hồi tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự; tiếp nhận, xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự của nước ngoài về thu hồi tài sản tham nhũng và đề nghị nước ngoài thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng của Việt Nam (Khoản 2 Điều 91). 

Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức: Kê khai tài sản được xác định là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng. Pháp luật đã có những quy định rõ về kê khai tài sản nhằm giúp cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tiêu cực. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đòi hỏi phải đổi mới về nội dung, hình thức và có cơ chế kiểm soát kê khai hiệu quả hơn. Để kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã có nhiều quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát biến động tài sản, thu nhập theo hướng mở rộng một cách hợp lý diện đối tượng có nghĩa vụ kê khai, hợp lý hóa việc công khai bản kê khai; quy định những trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản, thu nhập một cách chủ động; trình tự, thủ tục tiến hành xác minh và kết quả xác minh tài sản, thu nhập.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế trong đó sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư…; mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin; tăng cường các biện pháp dẫn độ, truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài.

Đã và đang thực hiện:

- Năm 2019, Thanh tra Chính phủ tiếp tục chú trọng công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Toàn ngành tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 4.123 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã xử lý, thu hồi 8.163 tỷ đồng (đạt 51%), 340 ha đất (đạt 38%); xử lý hành chính 1.445 tổ chức, 3.800 cá nhân; đôn đốc khởi tố 146 vụ, 28 đối tượng.

- Xây dựng Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Đề án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó, Chính phủ sẽ quy định chi tiết các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập; việc giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm; tiếp tục bổ sung chế tài xử lý đối với người kê khai tài sản không trung thực, không giải trình được nguồn gốc của tài sản tăng thêm; xác minh ngẫu nhiên bản kê khai tài sản, thu nhập từ đó tăng cường vai trò giám sát, thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực này.

	
	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức
	Đã thực hiện: 

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (Chỉ thị cũng đã nêu rõ các biểu hiện của “tham nhũng vặt” là tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Chỉ thị số 10/CT-TTg cũng đã chỉ ra 05 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và 04 giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ).

Sẽ thực hiện: 

Tiếp tục tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả 01 năm thực hiện và tham mưu việc sơ kết thực hiện Chỉ thị này. 

	
	Các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
	1. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN; chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng các quy định, cơ chế về xây dựng Đảng và PCTN theo Kế hoạch 04-KH/TW ngày 16/11/2016, Kế hoạch 07-KH/TW ngày 27/11/2017 và Kế hoạch 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 (Khóa XII), nhất là quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; quy định về cho thôi, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; cơ chế kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng…

2. Tiếp tục triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đảm bảo khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp.… và các văn bản quy định chi tiết thi hành để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác PCTN. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với thực tế để phòng ngừa tham nhũng. 

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng và đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; tích cực phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện tham nhũng; chủ động cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước, trước hết là trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

5. Tập trung khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước; hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm.

6. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các dự án đầu tư lớn của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; quản lý sử dụng đất đai; đầu tư theo hình thức BT, BOT; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; các dự án mua sắm lớn từ ngân sách nhà nước; ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm những biểu hiện “lợi ích nhóm”, doanh nghiệp “sân sau”… Khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

7. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện. Tăng cường phối hợp, tập trung lực lượng để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

8. Tăng cường theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại cấp địa phương; tích cực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin; hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường các biện pháp dẫn độ, truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài.


� Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Kế hoạch về tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm; Kế hoạch tăng cường công tác quản lý phân bón vô cơ; Kế hoạch về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020; Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.


� Kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của lực lượng Quản lý thị trường trong thời gian gần đây: Năm 2019, phát hiện, xử lý trên 90.000 vụ vi phạm, ước thu nộp ngân sách gần 670 tỷ đồng; trong đó, đã thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tịch thu chưa bán trên 170 tỷ đồng (tăng gần 180 tỷ đồng so với năm 2018); giá trị hàng hóa, tang vật vi phạm bị tiêu hủy trên 120 tỷ đồng. Quý I/2020, phát hiện, xử lý trên 22.000‬ vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 91,5 tỷ đồng. 





� Đã ban hành 29 văn bản, có nội dung liên quan đến bản đảm an ninh, an toàn trường học (gồm 02 nghị định, 04 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 04 chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 12 thông tư và thông tư liên tịch; 06 quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT) và thể chế hóa các nội dung về đảm bảo an toàn trường học trong Luật Giáo dục năm 2019. 





� (1) nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (2) đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; (3) phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; (4) tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; (5) bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (6) huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (7) tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.





� Các nội dung đề xuất, kiến nghị tại mục 3 của báo cáo số 64/BC-MTTW-BTT thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường: di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, ...  


� Thông tư có một số nội dung mới: (1) quy định cụ thể các loại giấy tờ trong hồ sơ nhà chung cư để bàn giao cho Ban quản trị; (2) giảm tỷ lệ người tham dự Hội nghị nhà chung cư lần đầu từ 75% xuống còn 50% số chủ sở hữu căn hộ đã được bàn giao; (3) Quy định việc biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư theo m2 sử dụng riêng nhằm bảo đảm sự công bằng cho các chủ sở hữu; (4) Quy định khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, khuyến khích những người có trình độ, kinh nghiệm, kiến thức trong các lĩnh vực: PCCC, kiến trúc, xây dựng... tham gia thành viên Ban quản trị nhà chung cư; (5) Quy định về đồng chủ tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung; (6) Quy định trách nhiệm phối hợp của chính quyền địa phương với Ban quản trị trong quản lý, sử dụng nhà chung cư...;


� Tại các văn bản: Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.


� Gồm: Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Thú y, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật


� Gồm các văn bản: Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác; Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu...


� Số liệu thống kê từ báo cáo của Văn phòng Chính phủ.


� Tờ trình số 91/TTr-BTNMT ngày 30/11/2019; Tờ trình bổ sung số 109/TTr-BNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


� Trong đó có � MERGEFIELD F21 �89.52�5 tỷ đồng qua thanh tra hành chính; � MERGEFIELD "F60" �83.88�6 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành; riêng trong lĩnh vực ngân hàng, số tiến phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi về nhà nước là 23.334 tỷ đồng (chưa bao gồm 478.987 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, nợ quá hạn…).


� Trong đó có  � MERGEFIELD "F23" �44.256� tỷ đồng qua thanh tra hành chính,  � MERGEFIELD "F61" �39.71�2 tỷ đồng qua hoạt động thanh tra chuyên ngành.


� Chỉ tính riêng các cuộc thanh tra này Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm trên 79.966 tỷ đồng, 1.168 ha đất, kiến nghị thu hồi 38.142 tỷ đồng,365 ha đất, xử lý khác 41.823 tỷ đồng, 804 ha đất. 


� Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (15/01/2020) thì trong năm 2020 sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, trong đó chú trọng xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt. Theo đó, kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
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